
Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Chính trị và Tâm lý giáo dục
Lớp: 1715D83A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D830001 Nguyễn Mạnh Cường 3,612,000 3,612,000 3,612,000 3,612,000

2 175D830002 Hà Thị Thu Hà 3,612,000 3,612,000 3,612,000 3,612,000

3 175D830004 Lê Thu Lan 3,612,000 3,612,000 3,612,000 3,612,000

4 175D830005 Lê Quang Minh 4,214,000 4,214,000 4,214,000 3,913,000 8,127,000

5 175D830006 Nguyễn Thành Trung 5,117,000 5,117,000 5,117,000 5,117,000

6 175D830008 Nguyễn Thị Hải Yến 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 24,682,000 24,682,000 24,682,000 3,913,000 28,595,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Chính trị và Tâm lý giáo dục
Lớp: 1816D83A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 185D830001 Cao Thị Phư¬ng Anh 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

2 185D830002 Nguyễn Quang Anh 5,418,000 5,418,000 5,418,000 5,418,000

3 185D830003 Arpor Arza 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

4 185D830004 Cao Kim Cư¬ng 5,418,000 5,418,000 5,418,000 5,418,000

5 185D830005 Trần Minh Hiếu 5,418,000 5,418,000 5,418,000 -2,000 5,416,000

6 185D830006 Hoàng Xuân Khải 5,418,000 5,418,000 5,418,000 5,418,000

7 185D830009 Keomaneevong Vongngern 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 46,187,000 46,187,000 46,187,000 -2,000 46,185,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Chính trị và Tâm lý giáo dục
Lớp: 1917D83A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 195D830001 Hà Trung An 6,877,000 6,877,000 6,877,000 6,877,000

2 195D830004 Dư¬ng Thị Thu Phư¬ng 6,877,000 6,877,000 6,877,000 6,877,000

3 195D830005 Hà Thị Thản 6,877,000 6,877,000 6,877,000 6,877,000

4 195D830003 Đinh Thị Trang 6,877,000 6,877,000 6,877,000 6,877,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 27,508,000 27,508,000 27,508,000 27,508,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Chính trị và Tâm lý giáo dục
Lớp: 2018D83A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 205D830008 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

2 205D830001 Lê Thị Hồng Hải 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

3 205D830002 Đinh Quốc Khánh 4,515,000 4,515,000 4,515,000 -2,850,000 1,665,000

4 205D830010 Dư¬ng Hải Linh 4,515,000 4,515,000 4,515,000 216,000 4,731,000

5 205D830003 Đào Diệp Linh 4,515,000 4,515,000 4,515,000 1,467,000 5,982,000

6 205D830004 Tạ Thị Mỹ Linh 4,515,000 4,515,000 4,515,000 526,000 5,041,000

7 205D830012 Phạm Thị Hà My 4,515,000 4,515,000 4,515,000 -1,646,000 2,869,000

8 205D830005 Đặng Thúy Nghiệp 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

9 205D830006 Nguyễn Thanh Nhàn 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

10 205D830007 Đặng Thảo Phư¬ng 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

11 205D830009 Phạm Ngọc Thư¬ng 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

12 205D830011 Nguyễn Mạnh Tùng 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 54,180,000 54,180,000 54,180,000 -2,287,000 51,893,000


